
Vị trí việc làm dự 

tuyển 
Đơn vị dự tuyển 

I BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

Khoa Nội 1 (01 chỉ tiêu)

1 34 Lê Bùi Hoàng Cúc Nữ 20/8/1999
P. Bình Định, TX. An 

Nhơn, Bình Định

Bác sĩ Y học cổ truyền 

Số hiệu: DA0526
x Khoa Nội 1

Bệnh viện Y học cổ 

truyền và Phục hồi 

chức năng

Không

Bác sĩ 

(hạng 

III)

V.08.01.03 82 82

2 37 Lê Thị Thanh Hoài Nữ 31/8/2000
TT. Diêu Trì, Tuy 

Phước, Bình Định

Bác sĩ Y học cổ truyền 

Số hiệu: C.0003906
x Khoa Nội - Nhi

Bệnh viện Y học cổ 

truyền và Phục hồi 

chức năng

Không

Bác sĩ 

(hạng 

III)

V.08.01.03 91 91

3 38 Trần Thị Thu Hường Nữ 26/8/2000
Kông Lơng Khơng, 

Kbang, Gia Lai

Bác sĩ Y học cổ truyền 

Số hiệu: C0003887
x Khoa Ngoại - Phụ

Bệnh viện Y học cổ 

truyền và Phục hồi 

chức năng

Không

Bác sĩ 

(hạng 

III)

V.08.01.03 73 73

4 40 Huỳnh Thị Thúy Linh Nữ 20/3/1995
Bình Nghi, Tây Sơn, 

Bình Định

Bác sĩ Y học cổ truyền 

Số hiệu: C0001036
x

Khoa Phục hồi chức 

năng

Bệnh viện Y học cổ 

truyền và Phục hồi 

chức năng

Không

Bác sĩ 

(hạng 

III)

V.08.01.03 83,5 83,5

5 45
Hồ Nguyễn Diệu 

Quyên
Nữ 13/7/2000

An Hòa, An Lão, Bình 

Định

Bác sĩ Y học cổ truyền 

Số hiệu: C0003938
x

Khoa Phục hồi chức 

năng

Bệnh viện Y học cổ 

truyền và Phục hồi 

chức năng

Không

Bác sĩ 

(hạng 

III)

V.08.01.03 82 82

6 42 Lê Thị Ánh Ngọc Nữ 26/01/1999
Phước Lộc, Tuy Phước, 

Bình Định

Bác sĩ Y học cổ truyền 

Số hiệu: C0003681
x

Khoa Khám bệnh Đa 

khoa - cấp cứu

Bệnh viện Y học cổ 

truyền và Phục hồi 

chức năng

Không

Bác sĩ 

(hạng 

III)

V.08.01.03 82,5 82,5

Điểm 

ƣu tiên

Tổng 

điểm

Ghi 

chú

Khoa Nội - Nhi (01 chỉ tiêu)

Khoa Ngoại - Phụ (01 chỉ tiêu)

Khoa Phục hồi chức năng (02 chỉ tiêu)

Đăng ký dự tuyển nguyện vọng 1

Đối 

tƣợng 

ƣu tiên

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

dự 

tuyển

Mã số 

chức 

danh 

nghề 

nghiệp dự 

tuyển

Điểm thi 

nghiệp vụ 

chuyên 

ngành

Khoa Khám bệnh Đa khoa - cấp cứu (01 chỉ tiêu)

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC (BÁC SĨ, DƢỢC SĨ) NĂM 2024

(ĐỐI TƢỢNG DIỆN THU HÚT ĐÃ ĐƢỢC UBND TỈNH PHÊ DUYỆT)

TT SBD Họ và tên
Giới 

tính

Ngày, 

tháng, 

năm sinh

Hộ khẩu thƣờng trú 

(xã, huyện, tỉnh )

Trình độ đào tạo, bồi 

dƣỡng chuyên môn, 

nghiệp vụ

Đơn 

cam 

kết 

làm 

việc

Phụ lục: 1

SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG THUYỂN DỤNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

VIÊN CHỨC BÁC SĨ DƢỢC SĨ
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Vị trí việc làm dự 

tuyển 
Đơn vị dự tuyển 

Điểm 

ƣu tiên

Tổng 

điểm

Ghi 

chú

Đăng ký dự tuyển nguyện vọng 1

Đối 

tƣợng 

ƣu tiên

Chức 

danh 

nghề 

nghiệp 

dự 

tuyển

Mã số 

chức 

danh 

nghề 

nghiệp dự 

tuyển

Điểm thi 

nghiệp vụ 

chuyên 

ngành

TT SBD Họ và tên
Giới 

tính

Ngày, 

tháng, 

năm sinh

Hộ khẩu thƣờng trú 

(xã, huyện, tỉnh )

Trình độ đào tạo, bồi 

dƣỡng chuyên môn, 

nghiệp vụ

Đơn 

cam 

kết 

làm 

việc

7 50 Võ Thị Như Ý Nữ 07/8/2000
Cát Trinh, Phù Cát, 

Bình Định

Bác sĩ Y học cổ truyền 

Số hiệu: C0003949
x Khoa Nội 2

Bệnh viện Y học cổ 

truyền và Phục hồi 

chức năng

Không

Bác sĩ 

(hạng 

III)

V.08.01.03 83 83

II

Khoa Phòng, chống bệnh truyền nhiễm (02 chỉ tiêu)

8 54 Phan Thị Cẩm Tâm Nữ 08/7/1991
P. Đông Vĩnh, TP. 

Vinh, Nghệ An

Bác sĩ Y học dự phòng. 

Số hiệu: C0003965
x

Khoa Phòng, chống 

bệnh truyền nhiễm

Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh
Không

Bác sĩ Y 

học dự 

phòng 

(hạng 

III)

V.08.02.06 51,5 51,5

9 51
Nguyễn Thị Hồng 

Diễm
Nữ 20/8/1996

Cát Minh, Phù Cát, 

Bình Định

Bác sĩ Y học Dự phòng 

(Giấy chứng nhận tốt 

nghiệp tạm thời, Số 

693/GCN-ĐHYD)

x
Khoa Phòng, chống 

bệnh truyền nhiễm

Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh
Không

Bác sĩ Y 

học dự 

phòng 

(hạng 

III)

V.08.02.06 51 51

10 52 Nguyễn Thị Bích Nỡ Nữ 15/10/1995
Hoài Phú, TX. Hoài 

Nhơn, Bình Định

Bác sĩ Y học dự phòng 

Số hiệu: C0003753
x

Khoa Phòng, chống 

HIV/AIDS

Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh

Con 

thương 

binh

Bác sĩ Y 

học dự 

phòng 

(hạng 

III)

V.08.02.06 96,5 5 101,5

11 53 Đặng Thanh Tâm Nữ 20/4/1999
Phú Phong, Tây Sơn, 

Bình Định

Bác sĩ Y học dự phòng 

Số hiệu: C0003764
x

Khoa Sức khỏe môi 

trường - Trường học

Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh
Không

Bác sĩ Y 

học dự 

phòng 

(hạng 

III)

V.08.02.06 76,5 76,5

III

Khoa Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng (01 chỉ tiêu)

12 39 Đồng Xuân Lãm Nam 20/5/1992
Ân Hảo Tây, Hoài Ân, 

Bình Định

Bác sĩ Y học cổ truyền 

Số hiệu: 01040
x

Khoa Y học cổ truyền - 

Phục hồi chức năng

Trung tâm Y tế 

thành phố Quy Nhơn
Không

Bác sĩ 

(hạng 

III)

V.08.01.03 62 62

IV

Khoa Phòng, chống HIV/AIDS (03 chỉ tiêu)

Khoa Sức khỏe môi trƣờng - Trƣờng học (01 chỉ tiêu)

TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ QUY NHƠN

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TUY PHƢỚC

Khoa Nội 2 (01 chỉ tiêu)

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH
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Vị trí việc làm dự 
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ƣu tiên
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dự 

tuyển
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chức 

danh 

nghề 

nghiệp dự 

tuyển

Điểm thi 
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chuyên 
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TT SBD Họ và tên
Giới 

tính

Ngày, 

tháng, 

năm sinh

Hộ khẩu thƣờng trú 

(xã, huyện, tỉnh )

Trình độ đào tạo, bồi 

dƣỡng chuyên môn, 

nghiệp vụ

Đơn 

cam 

kết 

làm 

việc

Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc (01 chỉ tiêu)

13 02 Phan Thị Mỹ Dung Nữ 19/4/1999
Phước Hòa, Tuy Phước, 

Bình Định

Bác sĩ Y khoa Số hiệu: 

TTN.YK.002 121
X

Khoa Cấp cứu - Hồi 

sức tích cực và Chống 

độc

Trung tâm Y tế 

huyện Tuy Phước
Không

Bác sĩ 

(hạng 

III)

V.08.01.03 57 57

V

14 01 Lương Thị Bích Diễm Nữ 02/02/1999
Nhơn Tân, An Nhơn, 

Bình Định

Bác sĩ Y khoa Số hiệu: 

DND.6.0142 149
x

Khoa Chẩn đoán hình 

ảnh

Trung tâm Y tế thị 

xã An Nhơn
Không

Bác sĩ 

(hạng 

III)

V.08.01.03 95 95

15 18 Phạm Thị Bích Ngọc Nữ 20/11/1999
Phường 7, Quận 10, 

TP. Hồ Chí Minh

Bác sĩ Y khoa Số hiệu: 

DND.6.0142 167
x Khoa Khám bệnh

Trung tâm Y tế thị 

xã An Nhơn
Không

Bác sĩ 

(hạng 

III)

V.08.01.03 62 62

16 29
Bùi Nguyễn Xuân 

Tùng
Nam 05/3/1999

Cát Chánh, Phù Cát, 

Bình Định

Bác sĩ Y khoa Số hiệu: 

DND.6.0142 139
x Khoa Ngoại

Trung tâm Y tế thị 

xã An Nhơn
Không

Bác sĩ 

(hạng 

III)

V.08.01.03 54 54

VI

17 48 Trần Bền Thơm Nam 14/01/1995
Hoài Mỹ, TX. Hoài 

Nhơn, Bình Định

Bác sĩ Y học cổ truyền 

Số hiệu: 000170
x

Khoa Y học cổ truyền - 

Phục hồi chức năng

Trung tâm Y tế thị 

xã Hoài Nhơn

Con 

thương 

binh

Bác sĩ 

(hạng 

III)

V.08.01.03 87,75 5 92,75

Tổng danh sách: 17 thí sinh

Khoa Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng (01 chỉ tiêu)

TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ AN NHƠN

Khoa Chẩn đoán hình ảnh (01 chỉ tiêu)

Khoa Khám bệnh (02 chỉ tiêu)

Khoa Ngoại (02 chỉ tiêu)

TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ HOÀI NHƠN
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